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QUY ĐỊNH

Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi

 vị trí công tác  đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan
 hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp  thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái

(Ban hành theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND,  ngày 14/6/2011 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh)



Chương I

                                     QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh

Quy định này được áp dụng đối với cán bộ công chức, viên chức công tác trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong các lĩnh vực, ngành, nghề phải định kỳ chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi .


Điều 2. Đối tượng áp dụng

 1. Cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cụ thể như sau:
a) Cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện;

b) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp xã trở lên;
c) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội;

d) Cán bộ, viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước;

đ) Cán bộ, viên chức trong tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.


2. Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ.
Chương II

CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC


Điều 3. Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác

1. Chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, thường xuyên, áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc Sở, cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm nhiệm các lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 8 Quy định này;

2. Phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, đơn vị;

3. Phải đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của cơ quan, đơn vị;

4. Phải được tiến hành theo kế hoạch; được công bố công khai trong nội bộ cơ quan, đơn vị và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

5. Không thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trái với chuyên môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách;

6. Không bố trí cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo làm kiêm nhiệm các lĩnh vực, ngành nghề phải chuyển đổi quy định tại điều 8 Quy định này;
7. Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.


Điều 4. Hình thức và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

1.Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng hình thức quyết định điều động của người có thẩm quyền.

2.Thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác là 03 năm (đủ 36 tháng) đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước. Trường hợp công chức, viên chức Nhà nước có dấu hiệu vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì Giám đốc các Sở; Thủ trưởng cơ quan đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải xem xét, quyết định chuyển đổi ngay. Trước khi ra quyết định chuyển đổi phải thông báo công khai cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết trước 30 ngày.
Điều 5. Những trường hợp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

1. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật.
2. Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra.
3. Cán bộ, công chức, viên chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái.
4. Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc trường hợp khách quan khác) thì cán bộ, công chức, viên chức nam cũng được áp dụng như cán bộ, công chức nữ quy định tại khoản này.

Điều 6. Những trường hợp đặc biệt
1. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có 1 vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với vị trí khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị thì việc chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ do cơ quan có thẩm quyền quản lý cấp trên trực tiếp quyết định.
2. Không chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối với cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 7. Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác

Thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác do Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định, báo cáo Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo phân cấp.
Điều 8. Danh mục chuyển đổi vị trí công tác


1. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ, gồm :

a) Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Nhà nước;
b) Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức, viên chức. Thẩm định hồ sơ về: tổ chức bộ máy và biên chế; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp; các hình thức thi đua khen thưởng, kỷ luật.
2. Trong lĩnh vực Tài chính, gồm :

a) Cán bộ làm công tác kế toán tại các cơ quan, đơn vị;

b) Tài chính hành chính sự nghiệp;

c) Kế hoạch và quản lý ngân sách;

d) Quản lý giá và tài sản công;

e) Tài chính doanh nghiệp;

g) Đầu tư, thanh tra, kế toán, thủ kho, thủ quỹ cơ quan, đơn vị.
3. Trong lĩnh vực Công thương, gồm:

a) Cấp các loại giấy phép liên quan đến khai thác khoáng sản; xuất nhập khẩu, dịch vụ Thương mại; bảo đảm tiêu chuẩn an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

b) Kiểm soát thị trường.

4. Trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, gồm:

a) Công tác thẩm định các dự án đầu tư;

b) Công tác cấp giấy chứng nhận đầu tư.

5. Trong lĩnh vực xây dựng, gồm:

a) Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng;

b) Thực hiện công tác quy hoạch xây dựng; thẩm định dự án xây dựng; theo dõi và quản lý các công trình xây dựng;

c) Theo dõi thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải phóng mặt bằng, quyết toán kinh phí thuộc các Ban Quản lý dự án công trình xây dựng.


6. Trong lĩnh vực Giao thông vận tải, gồm :


a) Quản lý kế hoạch, đầu tư, quản lý dự án xây dựng cơ bản; Thẩm định thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư dự án; Thẩm định dự toán, quyết toán các công trình, dự án; Lập hồ sơ mời thầu, lập kế hoạch đấu thầu, thẩm định giá, tổ chức đấu thầu;


b) Quản lý giải phóng mặt bằng; quản lý thi công giám sát đầu tư dự án; công tác thanh toán khối lượng công trình; quản lý dự án dùng vốn tài trợ, vốn vay nước ngoài;


c) Đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, sát hạch, cấp phát giấy phép, văn bằng, chứng chỉ; công tác tuyển sinh, quản lý, sát hạch, cấp đổi giấy phép điều khiển phương tiện; quản lý, thẩm định, cấp các loại giấy phép, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo thẩm quyền; quản lý, thẩm định, cấp đăng ký các loại phương tiện vận tải theo thẩm quyền; quản lý, thẩm định, đăng kiểm các loại phương tiện vận tải.


7. Trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, gồm:

a) Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo cho các trường trong hệ thống giao dục quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo sau đại học và chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài; quản lý, cấp, phát các văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành;


b) Thẩm định công tác mở ngành nghề đào tạo, chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy và các vật tư kỹ thuật khác phục vụ giảng dạy, nghiên cứu; quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và đào tạo.


8. Trong lĩnh vực Y tế, gồm:


a) Cấp các loại giấy chứng nhận về: Vệ sinh an toàn thực phẩm; hành nghề y, dược; cơ sở đạt tiêu chuẩn sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm. Cấp các loại giấy phép nhập khẩu thuốc tân dược; nhập khẩu hóa chất diệt côn trùng, khử trùng; nhập khẩu mỹ phẩm. Cấp, phát các loại văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành;


b)  Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, thẩm định và định giá các loại thuốc tân dược; theo dõi quản lý, giám sát, cung ứng các loại thuốc, dược liệu, dụng cụ, thiết bị vật tư y tế; các loại sản phẩm màu liên quan đến việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe con người.


9. Trong lĩnh vực Văn hóa - Thể thao và Du lịch, gồm:


a) Thẩm định cấp giấy phép : kinh doanh lữ hành Quốc tế; công nhận cơ sở lưu trú du lịch; công nhận di tích lịch sử xếp hạng cấp Quốc gia; thăm dò khai quật khảo cổ; đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; xuất nhập khẩu và phổ biến các ấn phẩm, văn hóa, chương trình, tiết mục, vở diễn của các tổ chức, cá nhân Việt nam đi biểu diễn ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn tại tỉnh;

b) Thẩm định hồ sơ xếp hạng khách sạn, các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích Quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, phê duyệt hoặc thỏa thuận việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt;

c) Quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.


10. Trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội, gồm:


a) Cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hồ sơ thành lập các trường Cao đẳng Nghề, Trung cấp Nghề, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề.


b) Thẩm định hồ sơ người có công; phân bổ chỉ tiêu, kinh phí dạy nghề; dự toán, duyệt, cấp phát kinh phí trả trợ cấp ưu đãi, kinh phí thực hiện ưu đãi ngoài trợ cấp và các chương trình ưu đãi xã hội khác đối với người có công.


11. Trong lĩnh vực Thông tin và truyền thông, gồm:


a) Cấp giấy phép hoạt động về Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Báo chí và xuất bản;


b) Cấp và phân bổ tài nguyên thông tin (kho số, tần số, tài nguyên Internet và quỹ đạo vệ tinh). Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; quản lý các chương trình quảng cáo trên các phương tiện phát thanh, truyền hình và trên Internet.


12. Trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:


 Xử lý hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; cấp phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; khảo sát thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường.


13. Trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gồm:


a) Đăng kiểm, đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật hoặc sự phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn;


b) Hoạt động Kiểm lâm; cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch đầu tư, thẩm định các hồ sơ dự án trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn.


14. Trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, gồm:


a) Thực hiện hợp tác và trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài;


b) Thẩm định hồ sơ, thủ tục có liên quan đến việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo phân công, phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật;


c) Thẩm định, giám định công nghệ đối với các dự án đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài và của các chương trình phát triển kinh tế- xã hội theo quy định của pháp luật; cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ.

15. Trong lĩnh vực Tư pháp, gồm :


a) Tiếp nhận,giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp;


b) Công chứng viên;


c) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên, hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng;


d) Tiếp nhận hồ sơ cho, nhận con nuôi quốc tế, tiếp nhận, giải quyết các thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài;


đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam.


16. Trong lĩnh vực Thanh tra, phòng chống tham nhũng, gồm :


a) Làm công tác thanh tra trên tất cả các lĩnh vực được nêu trong quy định này;

b) Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo;


c) Làm công tác phòng chống tham nhũng.
Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
1. Chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện, kiểm tra, thanh tra việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức được phân cấp quản lý;

2. Không bố trí những người giữ chức vụ lãnh đạo làm kiêm nhiệm các lĩnh vực, ngành nghề phải chuyển đổi vị trí công tác; những trường hợp đang hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo nhưng kiêm nhiệm công tác chuyên môn nằm trong danh mục ngành nghề phải chuyển đổi vị trí công tác thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị bố trí chỉ giữ một vị trí công tác lãnh đạo, quản lý hoặc công tác chuyên môn.
3. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý được phân cấp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; gửi Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Nội vụ


1. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh cơ cấu vị trí việc làm của công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2. Phối hợp với các Sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức nhà nước báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01 hàng năm;


Trong năm 2011 tiến hành làm điểm ở một số đơn vị và tiển hành làm thường xuyên ở những năm tiếp theo.


3. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy định này. Tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp  huyện, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
	
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
 Hoàng Thương Lượng
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